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MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-ĐHTCM ngày     tháng      năm 2020 của  

Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing) 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM OANH  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/05/1988  Nơi sinh:  

Quê quán: Phú Yên     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2018 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 2019 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn, Khoa Tài chính – 

Ngân hàng 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Tài chính – 

Marketing 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 341/G26 Lạc Long Quân, P.5, Q11, HCM  

Điện thoại liên hệ:  CQ:               NR:                 DĐ: 0355848405  

Fax:                                                                      Email: kimoantdnh@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy ; Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngân hàng;  

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 

2010;  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Năm cấp bằng: 2013; Nơi đào tạo: 

Trường ĐH Ngân hàng 
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- Tiến sĩ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Năm cấp bằng: 2018; Nơi đào tạo: 

Trường ĐH Ngân hàng; 

Tên luận án: Cấu trúc vốn mục tiêu tại các công ty cổ phần Việt Nam trong thời 

kỳ suy thoái kinh tế thế giới 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: Tốt 

Mức độ sử dụng: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

07/2010 –09/2011 

Chuyên viên Tái thẩm định 

Khách hàng – Ngân hàng 

Quân đội 

Tài chính - Ngân hàng 

09/2011- 06/2013 

Kiểm soát viên Phòng thẩm 

định Khách hàng lớn - 

Ngân hàng Quân đội 

Tài chính - Ngân hàng 

06/2013 –> 2018 
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ 

thuật TP.HCM 
Giảng viên 

2019 -> nay 
Trường Đại học Tài chính – 

Marketing 
Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 
Đánh giá cơ cấu thu - chi 

ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2017-2020, kéo dài 

năm 2021, và các nhân tố 

tác động, đề xuất mô hình 

dự báo, giải pháp cơ cấu lại 

ngân sách nhà nước tỉnh 

2022 Tỉnh  Chủ nhiệm 
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Long An. 

2 
Đánh giá tác động của phân 

cấp tài khóa đến tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam. 

2022 Bộ tài chính Chủ nhiệm 

3 Cơ chế quản lý ngân sách 

nhà nước đảm bảo an ninh 

tài chính quốc gia và ổn 

định vĩ mô trong bối cảnh 

Covid-19 

2022 Bộ tài chính Thư ký đề tài- 

Thành viên chính 

4 
Thực trạng và giải pháp 

phát triển đối tượng tham 

gia  bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

 

 2021 Tỉnh Thư ký đề tài 

5 
Tác động của các cú sốc bên 

ngoài đến nền kinh tế ở các 

nước 

2021 Cơ sở Chủ nhiệm 

6 
Thể chế và tăng trưởng kinh 

tế tại châu á: cách tiếp cận 

hồi quy phân vị 

2021 Cơ sở Thành viên 

7 Phối hợp chính sách kinh 

tế vĩ mô trong rủi ro 

khủng hoảng nợ công – 

kinh nghiệm quốc tế và 

hàm ý cho Việt Nam 

2019 Bộ Thành viên chính 

8 
Mối quan hệ giữa chính 

sách tài khóa và chính sách 

an toàn vĩ mô trong ổn định 

tài chính tại Việt Nam. 

2017 Bộ Thư ký đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công Tên tạp chí/Hội thảo 
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bố 

Các bài báo, hội thảo công bố quốc tế 

1 

The Relation Between 

Government Budget Balance 

and Macroeconomic Stability: 

A Case Study in Vietnam 

2022 

Montenegrin Journal of 

Economics, Vol. 18, No. 2, pp. 

115-126 (Q2). 

2 

The impact of Government 

budget on national 

financial security: a case study 

in Vietnam 

2022 

Macroeconomics and Finance in 

Emerging Market Economies, 

https://doi.org/10.1080/1752084

3.2021.2010169 (Q4). 

3 

Renewable Energy, Foreign 

Direct Investment, Economic 

Growth, and Environmental 

Degradation in Asian 

Countries 

2021 

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ENERGY, 

ENVIRONMENT, AND 

ECONOMICS, Vol 28 (2), 87-

102 (Q4). 

4 

The impacts of public 

expenditure on economic 

growth in the Vietnam’s 

southern key economic zone: 

bayesian approach 

2021 

In: Predictive Econometrics and 

Big Data, Series “Studies in 

Computational Intelligence”, 

Vol. 753, Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. (Scopus) 

5 

The spillovers from US 

monetary policy to ASIAN 

economies 

2021 

In: Predictive Econometrics and 

Big Data, Series “Studies in 

Computational Intelligence”, 

Vol. 753, Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. (Scopus) 

6 

The Impact Of Life Insurance 

Development On Economic 

Growth In Vietnam: ARDL 

Approach 

2020 

Finance - Accouting for 

promoting Sustainable 

Development in Private Sector 

(FASPS) 

7 
The impact of institutions on 

economic growth:  
2020 

Finance - Accouting for 

promoting Sustainable 

Development in Private Sector 

https://doi.org/10.1080/17520843.2021.2010169
https://doi.org/10.1080/17520843.2021.2010169
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A case study in asia and 

policy implications for 

Vietnam 

(FASPS) 

8 

Ownership structure and firm 

Performance: empirical study 

in Vietnam’s stock exchange 

2020 

In: Predictive Econometrics and 

Big Data, Series “Studies in 

Computational Intelligence”, 

Vol. 753, Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. (Scopus) 

9 

The Interaction between 

Fiscal Policy, 

Macroprudential Policy and 

Financial Stability in Vietnam 

– an Application of Structural 

Equation Modeling  

01/2019 

In: Structural changes and their 

econometric modeling, Series 

“Advance on Intelligent 

Systems and Computing” 

Springer Verlag, 

Cham,Switzerland.  

10 

Using Confirmation Factor 

Analysis to Construct a Financial 

Stability Index for Vietnam 

01/2019 

In: Structural changes and their 

econometric modeling, Series 

“Advance on Intelligent 

Systems and Computing” 

Springer Verlag, 

Cham,Switzerland. (ISI) 

11 

The Impact of Oil Shocks on 

Exchange Rates in Southeast 

Asian Countries - A Markov-

Switching Approach 

01/2019 

In: Econometrics for Financial 

Applications, Series "Beyond 

Traditional Probabilistic 

Methods in Economics", Vol. 

760, Springer Verlag, 

Cham,Switzerland. (Scopus) 

12 

Capital Structure of the Firms In 

Vietnam During Economic 

Recession and Economic 

Recovery: Panel Vector Auto-

Regression (PVAR) Approach 

01/2018 

In: Econometrics for Financial 

Applications, Series “Studies in 

Computational Intelligence”, 

Vol. 760, Springer Verlag, 

Cham,Switzerland. (Scopus) 

13 
Effect of Macroeconomic 

Factors on Capital Structure of 
01/2018 

In: Predictive Econometrics and 

Big Data, Series “Studies in 



 6 

the Firms in Vietnam: Panel 

Vector Auto-regression 

Approach (PVAR) 

Computational Intelligence”, 

Vol. 753, Springer Verlag, 

Cham, Switzerland. (Scopus) 

14 

Effects of Corruption on 

Economic Growth - Empirical 

Study of Asia Countries 

2017 
Imperial Journal of 

Interdisciplinary Research 

Các bài báo công bố trong nước 

15 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM 

GIA  BẢO HIỂM XÃ HỘI 

2021 
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - 

Marketing 

16 

THE RELATIONSHIP 

BETWEEN CLIMATE 

CHANGE AND ECONOMIC 

GROWTH IN ASIAN 

COUNTRIES: A LASSO 

APPROACH 

2021 Review of Finance 

17 

TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH 

SÁCH TIỀN TỆ  

TRUNG QUỐC ĐẾN KINH 

TẾ CÁC NƯỚC ĐÔNG 

NAM Á 

2021 
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - 

Marketing 

18 

Phối hợp chính sách tài khóa 

và chính 

sách tiền tệ nhằm đảm bảo 

bền vững 

nợ công 

2020 
Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng 

Châu Á 

19 

Chi tiêu công tác động đến 

tăng trưởng kinh tế của các 

tỉnh, thành vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam 

2020 
Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng 

Châu Á 

20 Nghiên cứu thực trạng và dự 2020 
Tạp chí Khoa học & đào tạo 

ngân hàng 
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báo vốn đầu tư tại vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam 

21 

Đặc điểm của hội đồng quản trị 

và thành quả hoạt động của các 

NHTMCP ở Việt Nam 

2018 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

22 

Tác động của chất lượng quản trị 

đến thanh khoản của cổ phiếu: 

bằng chứng từ các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

2018 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

23 

Ảnh hưởng của sự cạnh tranh lên 

sự truyền dẫn của chính sách tiền 

tệ thông qua kênh cho vay ngân 

hàng ở Việt Nam. 

2017 Tạp chí Ngân hàng 

24 

Phối hợp chính sách tài khóa và 

chính sách an toàn vĩ mô trong 

việc ổn định tài chính tại Việt 

Nam 

2017 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

25 

Xác định cấu trúc vốn mục tiêu 

của các doanh nghiệp Việt Nam- 

Tiếp cận bằng mô hình hồi quy 

ngưỡng (PTR) 

05/2017 
Tạp chí Khoa học và Đào tạo 

Ngân hàng 

26 

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt 

động của các doanh nghiệp 

ngành công nghiệp chế biến Việt 

Nam 

03/2017 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 

27 

Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn 

và các yếu tố kinh tế vĩ mô tại 

các doanh nghiệp Việt Nam: 

Tiếp cận bằng mô hình véc tơ tự 

hồi quy trên dữ liệu bảng 

(PVAR) 

01/2017 Tạp chí Kinh tế & Phát triển 

28 
Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp Việt 
01/2017 Tạp chí Kinh tế & Phát triển 
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Nam: Tiếp cận bằng hồi quy 

phân vị. 

29 

Tác động của nợ nước ngoài đến 

tăng trưởng kinh tế của cấc quốc 

gia khu vực Đông Nam Á. 

01/2017 Tạp chí Khoa học Thương mại 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2022  

Người khai kí tên 

TS. Trần Thị Kim Oanh 

 

 


